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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trong gia đình, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của các thành viên trong gia đình gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với
A. người cùng cơ quan công tác.	B. thành viên khác trong gia đình.
C. các quan hệ xã hội phức tạp.	D. người có ý kiến đối lập.
Câu 2: Khi các thành viên trong gia đình có những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lý của các thành viên khác trong gia đình là biểu hiện của hình thức bạo lực gia đình về
A. tinh thần.	B. thể chất.	C. kinh tế.	D. tình dục.
Câu 3: Việc một số thành viên trong gia đình có hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản của các thành viên khác trong gia đình đình là biểu hiện của hình thức bạo lực gia đình về
A. tinh thần.	B. thể chất.	C. kinh tế.	D. tình dục.
Câu 4: Hành vi ngược đãi, đánh đập các thành viên trong gia đình là một trong những hình thức bạo lực gia đình về
A. tinh thần.	B. thể chất.	C. tình dục.	D. kinh tế.
Câu 5: Bạo lực gia đình về mặt thể chất thể hiện ở hành vi nào dưới đây đối với các thành viên trong gia đình?
A. Xúc phạm danh dự.	B. Chiếm đoạt tài sản.
C. Cưỡng ép sinh con.	D. Làm tổn hại sức khỏe.
Câu 6: Bạo lực gia đình về mặt tinh thần thể hiện ở hành vi nào dưới đây đối với các thành viên trong gia đình?
A. Ngược đãi thân thể.	B. Xúc phạm danh dự.
C. Chiếm đoạt tài sản.	D. Cưỡng ép sinh con.
Câu 7: Bản danh sách mà trong đó liệt kê các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là
A. kế hoạch chi tiêu.	B. kế hoạch tiết kiệm.
C. kế hoạch cá nhân.	D. kế hoạch học tập.
Câu 8: Việc xác định các khoản chi tiêu dựa trên những nguồn lực hiện có để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân, gia đình, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Kế hoạch chi tiêu.	B. Quản lí tiền hiệu quả.
C. Kế hoạch tài chính.	D. Mục tiêu tài chính.
Câu 9: Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân không mang lại ý nghĩa nào sau đây?
A. Cân bằng được tài chính.	B. Chi tiêu những khoản không cần thiết.
C. Thực hiện được tiết kiệm.	D. Tạo dựng cuộc sống ổn định, ấm no.
Câu 10: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu?
A. Giúp mỗi cá nhân có thể định hướng tương lai.
B. Giúp mỗi người quản lý tiền một cách hiệu quả.
C. Giúp con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
D. Phân bổ tiền phù hợp và đạt được các mục tiêu tài chính.
Câu 11: Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
Câu 12: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Kế hoạch chi tiêu cần cụ thể và thực hiện nghiêm túc.
B. Những người giàu có thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta phân bổ tiền phù hợp.
D. Cần rèn luyện kĩ năng quản lí tài chính ngay từ khi còn nhỏ.
Câu 13. Nhân vật nào dưới đây đã chi tiêu, sử dụng tiền chưa hợp lí?
A. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
B. Anh K dùng 40% số tiền hiện có để chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu.
C. Mỗi tháng, chị V tiết kiệm 1 triệu đồng để dự phòng rủi ro phát sinh.
D. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
Câu 14. Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân không mang lại ý nghĩa nào sau đây?
A. Cân bằng được tài chính.
B. Chi tiêu những khoản không cần thiết.
C. Thực hiện được tiết kiệm.
D. Tạo dựng cuộc sống ổn định, ấm no.
Câu 15: Đặt mục tiêu đến năm 24 tuổi sẽ trở thành kĩ sư công nghệ thông tin. Theo em, mục tiêu cá nhân của bạn C thuộc loại mục tiêu nào sau đây?
	A.Mục tiêu ngắn hạn. 
B.Mục tiêu sức khỏe.     
	C.Mục tiêu tài chính.
D.Mục tiêu sự nghiệp.


 Câu 16 Căn cứ vào tiêu chí nào để phân loại mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu phát triển bản thân, gia đình, bạn bè, sức khỏe, học tập, tài chính,…?
	A. Năng lực thực hiện.
B. Thời gian thực hiện.
	C. Khả năng thực hiện.
D. Lĩnh vực thực hiện.


Câu 17 Bước đầu tiên trong khâu lên kế hoạch lập mục tiêu cá nhân là gì?
A. Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết
B. Cam kết thực hiện kế hoạch
C. Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi
D. Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu
Câu 18. Em có thể xác định các mục tiêu dài hạn như thế nào?
A. Suy nghĩ về em muốn bản thân trở thành như thế nào trong tương lai.
B. Suy nghĩ về điều em muốn làm ở thời điểm em lập kế hoạch mục tiêu cho bản thân
C. Nghĩ về các việc làm sẽ thực hiện được trong khoảng thời gian ngắn
D. Em có thể dựa vào sở thích của em ở thời điểm hiện tại
Câu 19. Việc xác định mục tiêu cá nhân không mang lại ý nghĩa nào sau đây?
	A.Định hướng cho hoạt động của con người.
B. Hạn chế sự phát triển bản thân của cá nhân.
C. Tạo động lực để cá nhân quyết tâm hành động.
D. Giúp mỗi người có động lực hoàn thiện bản thân.
	


Câu 20: Bạn K đặt mục tiêu mỗi ngày dành 30 phút tập thể dục, lợi ích của việc xác định mục tiêu cá nhân của bạn K là gì?
A. Giúp K có định hướng, động lực để thực hiện việc học tập, nâng cao hiểu biết của bản thân.
B. Giúp bạn K có định hướng, động lực để thực hiện việc tiết kiệm tiền, thực hiện mục tiêu tài chính của bản thân
C. Giúp bạn K có định hướng, động lực để thực hiện việc giúp đỡ mọi người xung quanh
D. Giúp K có định hướng, động lực để thực hiện việc tập thể dục, nâng cao sức khỏe bản thân.
Câu 21: Đâu là nội dung cần phải chú ý khi xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Đặt mục tiêu vượt quá khả năng thực hiện.
B. Không cần xác định lộ trình thực hiện mục tiêu.
C. Mục tiêu cần cụ thể và phù hợp với khả năng.
D. Không cần lập kế hoạch thực hiện mục tiêu.
	


Câu 22:  Vào kì nghỉ hè năm lớp 8, bạn T có rất nhiều ý tưởng cho những ngày này. T dự định sẽ đăng kí học đàn ghi-ta và tự học vẽ tranh trên mạng Internet. Nghĩ là làm, T đăng kí tham gia học đàn và tự học vẽ. Nhưng học được một thời gian ngắn, T cảm thấy chán nản và không biết mình học để làm gì. Nếu là T, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Thay đổi mục tiêu từ học tập sang mục tiêu sức khỏe
B. Tự trách móc mình vì đã lãng phí tiền bạc
C. Từ bỏ mục tiêu vì cố gắng cũng không đạt được.
D. Kiên trì, thiết lập lại kế hoạch học tập phù hợ
	


Câu 23. Mỗi khi say rượu, ông H thường về nhà la hét ầm ĩ và đánh đập, chửi mắng, lăng mạ vợ con. Theo em, ông H đã có hành vi bạo lực gia đình trên những phương diện nào?
	A. Tình dục và kinh tế.
B. Kinh tế và tinh thần.
	C. Thể chất và tinh thần.
D. Thể chất và kinh tế.


Câu 24. Nhân vật nào dưới đây đã có hành vi bạo lực gia đình?
A. Bố mẹ K rất yêu thương, quan tâm đến việc học hành của K.
B. Chị X luôn kính trọng, yêu thương và quan tâm tới bố mẹ.
C. Bạn T luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ em gái.
D. Anh C ép chị P sinh bằng được con trai để “nối dõi tông đường”.
Câu 25: Bạo lực về tinh thần là hành vi nào sau đây?
	A. Những lời nói, thái độ gây tổn thương
B. Hành vi ngược đãi đánh đập các thành viên trong gia đình
C. Hành vi xâm phạm đến các quyền lợi về kinh tế
D. Hành vi cưỡng ép trong các mối quan hệ
	


Câu 26:  Nhận định nào đúng về hình thức bạo lực kinh tế trong gia đình?
A. Hành vi ngược đãi đánh đập các thành viên trong gia đình
B. Hành vi gây tổn thương tới nhân phẩm, danh dự của các thành viên trong gia đình
C. Hành vi cố tình gây tổn hại về kinh tế của một số thành viên trong gia đình
D. Hành vi gây tổn thương tới thể xác, tính mạng của các thành viên trong gia đình
Câu 27. Nguyên nhân chính dẫn đến việc cha mẹ bạo hành con cái là gì?
A. Vì cha mẹ luôn có tâm lí muốn rèn giũa nghiêm ngặt để con cái mới không hư hỏng
B. Vì cha mẹ không yêu thương con cái
C. Vì con cái trong gia đình thua kém con nhà hàng xóm
D. Vì cha mẹ luôn muốn bản thân có được tiếng nói lớn trong gia đình
Câu 28: Bạo lực gia đình có gây ra hệ lụy gì cho xã hội không?
A. Không vì chỉ trong phạm vi gia đình không liên quan gì đến xã hội
B. Gây mất khả năng lao động, thiệt hại về mặt kinh tế xã hội
C. Làm xã hội có quy tắc và tầng lớp rõ ràng
D. Khiến cho con cái nể sợ bố mẹ và không dám hư hỏng
Câu 29:  Theo quy định của pháp luật, nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ gì?
A. Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.
B. Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho bất cứ ai có yêu cầu.
C. Không  cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho bất cứ ai.
D. Chỉ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho người thân.
Câu 30: Người có mặt tại nơi xảy ra bạo lực gia đình có trách nhiệm gì?
A. Ngăn cản hành vi bạo lực gia đình đang xảy ra, báo với cơ quan có thẩm quyền đến để chứng kiến vụ việc, bắt giữ người có hành vi bạo lực để chờ cơ quan công an đến giải quyết
B. Tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi bạo lực và khả năng của mình buộc chấm dứt ngay hành vi bạo lực gia đình và cấp cứu nạn nhân bạo lực gia đình
C. Đi chỗ khác vì có thể bị liên lụy
D. Gọi thêm người đến để chứng kiến vụ việc
Câu 31: Nhận định nào sau đây không đúng khi bàn về vấn đề bạo lực gia đình?
A. Pháp luật Việt Nam chưa có quy định về phòng, chống bạo lực gia đình.
B. Bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân làm gia đình tan vỡ.
C. Bạo lực gia đình gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn và văn minh xã hội.
D. Mỗi thành viên trong gia đình cần yêu thương, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau.
Câu 32. Em đồng tình với quan điểm nào sau đây khi bàn về vấn đề bạo lực gia đình?
A. Bạo lực gia đình chỉ gây nên đau đớn về thể xác cho nạn nhân.
B. Bạo lực gia đình đã và đang gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng.
C. Chống bạo lực gia đình là trách nhiệm riêng của lực lượng công an.
D. Người có hành vi bạo lực gia đình không vi phạm về pháp luật.
Câu 33. Nhân vật nào dưới đây đã có cách ứng xử tích cực, phù hợp để phòng chống bạo lực gia đình?
A. Chị V nhờ anh trai tới nhà để đánh lại chồng vì đã mắng nhiếc mình.
B. Thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ nhưng chị T vẫn nín nhịn.
C. Thấy bố tức giận, B vội sang nhà hàng xóm để đợi bố bình tĩnh trở lại.
D. Chị X thường tỏ thái độ và lời nói tiêu cực khi hai vợ chồng tranh luận.
Câu 34. Chủ thể nào dưới đây đã có cách ứng xử tích cực để phòng chống bạo lực gia đình?
A. Khi chồng tức giận, chị K thường im lặng đợi sau khi chồng nguôi giận mới nói.
B. Mỗi khi bị bố mắng, T thường cãi lại bố.
C. Chị T không dám lên tiếng tố cáo với cơ quan chức năng về hành vi bạo hành của chồng.
D. H không nói với mẹ về việc bị bố đánh.
Câu 35. Chúng ta nên thực hiện hành động nào sau đây để phòng tránh bạo lực gia đình?
A. Nhờ người khác can thiệp bằng các biện pháp tiêu cực.
B. Tỏ thái độ tiêu cực, ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.
C. Dùng lời nói và thái độ tiêu cực để tỏ thái độ thách thức.
D. Tôn trọng, chia sẻ, yêu thương các thành viên trong gia đình.
Câu 36. Nhân vật nào dưới đây đã có cách ứng xử chưa phù hợp khi đối diện với tình huống bạo lực gia đình?
A. Bạn V nhờ sự trợ giúp từ cơ sở tư vấn tâm lí khi bị bố mẹ áp đặt, kiểm soát.
B. Chị C tỏ thái độ và lời nói tiêu cực, thách thức khi hai vợ chồng tranh luận.
C. Anh B xin lỗi vợ vì trong lúc say rượu anh đã thiếu kiềm chế, xúc phạm vợ.
D. Sau khi bị chồng bạo hành, chị H đã tới cơ quan công an để tố cáo hành vi đó.
Câu 37. Do kinh doanh thua lỗ, nên gia đình anh C lâm vào tình trạng nợ nần. Buồn chán và nghe theo lời dụ dỗ của nhóm bạn xấu, anh C vướng vào tệ nạn lô đề, cờ bạc với hi vọng “gỡ gạc” được chút tiền về trả nợ. Mặt khác, anh C cũng trở nên cục cằn, thô bạo hơn. Nhiều lần, trong bữa ăn, anh C đã mượn rượu để đánh đập và mắng chửi vợ mình (chị M).
Nếu là người thân của chị M, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Khuyên chị M nên nhín nhịn, giữ kín kẻo người ngoài chê cười.
B. Mặc kệ, không quan tâm vì việc này không liên quan đến mình.
C. An ủi và khuyên chị nên thông báo sự việc với những người tin cậy.
D. Khuyên chị M hãy mạnh mẽ đánh lại anh C nếu bị anh C tấn công.
Câu 38. Một hôm, Hà đi học thêm về thấy gia đình hàng xóm có mâu thuẫn, bác trai có đập phá đồ đạc và không may gây cho bác gái bị chấn thương. Nếu em là Hà, trong tình huống như vậy, em sẽ làm gì?
A. Em không nói gì vì đây là việc của gia đình hàng xóm.
B. Em sẽ chạy sang can ngăn, đe dọa bác nếu đánh đập bác gái nữa thì sẽ báo công an.
C. Em sẽ báo cho bố mẹ và tìm cách đưa bác gái tới cơ sở y tế để điều trị rồi báo cho cơ quan chức năng.
D.  Em sẽ lén quay video rồi phát lên mạng xã hội.
Câu 39. Nhân vật nào dưới đây có thói quen chi tiêu hợp lí?
A. Để có tiền mua thỏi son hàng hiệu, chị T đã ăn mì tôm mỗi ngày.
B. Anh M thường xuyên vay tiền bạn để đi xem phim, đi du lịch,
C. Chị H mua mĩ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ vì giá thành rẻ.
D. Anh K chỉ mua những thứ thật sự cần thiết, trong khả năng chi trả.
Câu 40: Một người có kế hoạch chi tiêu hợp lí có biểu hiện như thế nào?
A. Mua sắm vô độ, thích gì mua đấy.
B. Chỉ mua khi mặt hàng đó có khuyến mại tặng kèm vật dụng
C. Ưu tiên mua thật nhiều đồ ăn cho cả gia đình
C. Mua các đồ dùng thiết yếu cho gia đình với giá cả phải chăng với chất lượng đảm bảo
II. TỰ LUẬN
Câu 1:. Hiện nay bạo lực gia đình đang diễn ra tại nhiều địa phương, gây ra nhiều hậu quả và là vấn đề được cả xã hội quan tâm. 
a. Em có nhận xét và suy nghĩ gì về vấn đề này?
b. Em sẽ làm gì để góp phần phòng, chống bạo lực gia đình? 
Câu 2. Em hãy lập một kế hoạch chi tiêu cá nhân trong 1 tháng để tiết kiệm đủ tiền ủng hộ, giúp đỡ những bạn nhỏ khó khăn vùng sâu, vùng xa được cắp sách tới trường.
Câu 3. 
a. Có ý kiến cho rằng “ Xác định mục tiêu giúp chúng ta có thể đến gần hơn với thành công, tích lũy được kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống” em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 
b. Có ý kiến cho rằng “ Mục tiêu cá nhân phải được chính cá nhân đó xác định.” em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
Câu 4. 
Nếu là một tuyên truyền viên nhỏ tuổi, em sẽ tuyên truyền với mọi người những gì để  phòng chống bạo lực gia đình.( Hãy thể hiện phần tuyên truyền đó dưới hình thức 1 đoạn văn 7 - 10 câu)
